
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------------- 

BẢNG BÁO GIÁ 

Về việc chào giá cải tạo, sửa chữa quầy nhận bệnh và phòng nội soi  

trực tràng của Khoa Chẩn đoán Hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Cơ sở:…………………………………………………………………….. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………. 

Mã số thuế:……………………………………………………………….. 

Số điện thoại:…………………………………………………………….. 

Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin 

báo giá cải tạo, sửa chữa quầy nhận bệnh và phòng nội soi trực tràng của Khoa 

Chẩn đoán Hình ảnh như sau:   
 

SỐ  

TT 
TÊN CÔNG VIỆC 

ĐƠN 

 VỊ 

KHỐI 

LƢỢNG 

ĐƠN 

GIÁ  
VL+NC+

MTC 

THÀNH 

TIỀN 
VL+NC+

MTC 

1 
Tháo dỡ vách ngăn giấy, ván ép, gỗ 

ván 
m

2
    

  1,8 x 0,95 = 1,71      

  6,4 x 0,95 = 6,08      

  0,7 x 0,8 x 10 = 5,6      

2 Phá dỡ nền gạch lá nem m
2
    

  12 x 0,4 = 4,8      

3 
Phá dỡ nền bê tông không cốt thép 

m
3
    

  12 x 0,4 x 0,1 = 0,48      

4 

Xây tường thẳng bằng gạch ống 

8x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều 

cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 
m

3
    

  0,8 x 0,7 x 0,1 x 10 = 0,56      

5 
Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM 

M75, PCB30 
m

2
    

  0,8 x 0,7 x 10 x 2 = 11,2         

  1,8 x 0,95 = 1,71         

  6,4 x 0,95 = 6,08         

  12 x 0,4 = 4,8         

6 
Lát nền, sàn  - Tiết diện gạch ≤ 

0,04m2, vữa XM M75, PCB30 
m

2
    

  12 x 0,4 = 4,8      



2 

  1,8 x 0,95 = 1,71      

  6,4 x 0,95 = 6,08      

7 
Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 

≤0,09m2, vữa XM M75, PCB30 m
2
    

  0,8 x 0,7 x 10 x 2 = 11,2      

  0,1 x 0,8 x 10 = 0,8      

8 
SXLD, tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, 

tấm chớp 
100m

2
    

  1,8 x 0,95/100 = 0,0171         

  6,4 x 0,95/100 = 0,0608         

9 

Sản xuất lắp đặt cốt thép lanh tô, lanh 

tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô 

văng, d <=10mm 

100kg 0,43274   

  12 x 1 x 0,385/100 = 0,0462       

  7 x 1,8 x 0,385/100 = 0,0485       

  43 x 1 x 0,385/100 = 0,1656       

  7 x 6,4 x 0,385/100 = 0,1725       

10 Bê tông nền, đá 1x2, vữa mác 200 m
3
 0,492   

  1,8 x 1 x 0,06 = 0,108         

  6,4 x 1 x 0,06 = 0,384         

11 
Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính, gỗ 

kính, thạch cao 
m

2
 3,52   

  1,6 x 2,2 = 3,52       

12 Lắp đặt cửa lùa m
2
 3,52   

  1,6 x 2,2 = 3,52       

13 Cung cấp vách ngăn khung nhôm m
2
 34,32   

  3,2 x 3,5 = 11,2       

  4,2 x 3,5 = 14,7         

  4,8 x 1,3 = 6,24         

  3,2 x 1,3 = 4,16         

  Trừ cửa đi: -0,9 x 2,2 = -1,98         

14 Cung cấp cửa đi khung nhôm m
2
 1,98   

  0,9 x 2,2 = 1,98       

15 
Cung cấp màn nhựa loại cuộn che 

nắng 
m

2
 7,04   

  2,2 x 3,2 = 7,04       

16 Cung cấp màn vải  m
2
 6,6   

  2,2 x 3 = 6,6       

17 

Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 

20mm bằng phương pháp hàn, chiều 

dày 2,8mm 

100m 0,12   

  12/100 = 0,12         



3 

18 

Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường 

kính 20mm, chiều dày 2,8mm bằng 

phương pháp hàn 

cái 5   

  5 = 5       

19 
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng 

p/p dán keo, dài 6m, ĐK 60mm 100m 0,15   

  15/100 = 0,15       

20 
Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 60mm cái 10   

  10 = 10         

  TỔNG CỘNG CHI PHÍ BAO GỒM THUẾ VAT 
 

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………… 

 
[  

 

..................., ngày ......... tháng ......... năm 2024 

                                                                                  Chủ cơ sở/Giám đốc 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


